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Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp
Tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ VÀ PHẠM VI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, gắn định hướng hoạt động của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh. Nhờ đó, số lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước được nâng lên, nhiều doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế, bất cập; doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ còn chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ doanh nghiệp/vạn dân còn thấp so với trung bình cả nước
; địa bàn và lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh phát triển không đồng đều; hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp chưa cao; năng lực quản lý điều hành, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, kiến thức hội nhập quốc tế và sự am hiểu pháp luật của một bộ phận doanh nhân còn hạn chế; sự hợp tác, phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ.
Vì vậy, việc xây dựng Đề án nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển doanh nghiệp theo hướng phát triển nhanh số lượng doanh nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững là thực sự cần thiết.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định hướng dẫn;

- Luật Đầu tư 2014 và các Nghị định hướng dẫn;

- Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về hỗ trợ DNNVV; 

- Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ DNNW;
- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
- Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thủ về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu;
- Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”;
- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngayfh 13/8/2014 về trợ giúp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;
- Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động số 93-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Chương trình hành động số 94-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của BCH Trung ương Đảng khóa XII;

- Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020, có định hướng đến năm 2025.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐỀ ÁN

1. Đối tượng nghiên cứu: 
- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 
- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ áp dụng trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

 2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Về thời gian thực hiện Đề án: giai đoạn  2018 - 2020.
3. Số liệu sử dụng trong Đề án: Đề án sử dụng số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Cục thuế tỉnh, các sở, ngành cung cấp và số liệu điều tra, khảo sát theo bảng hỏi.
Phần thứ hai

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP; HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2017
I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2017
1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp, khởi nghiệp
Từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh có từ 250 - 300 doanh nghiệp thành lập mới, 30 - 40 doanh nghiệp giải thể, 80 - 100 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn ước đạt 3.257 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. 100% doanh nghiệp đang hoạt động của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa; trong đó, doanh nghiệp có quy mô vừa có 2.117 doanh nghiệp, chiếm 65%, doanh nghiệp có quy mô nhỏ có 714 doanh nghiệp, chiếm 22%, doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ có 426 doanh nghiệp, chiếm 13%. Xu hướng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hiện nay tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, nông lâm nghiệp thủy sản, chế tạo, vận tải kho bãi, thương mại, giáo dục đào tạo... Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đến cuối năm 2017 ước đạt 1.758 doanh nghiệp, chiếm 54% doanh nghiệp đang hoạt động; lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 326 doanh nghiệp, chiếm 10%; lĩnh vực xây dựng ước đạt 651 doanh nghiệp, chiếm 20%; số doanh nghiệp còn lại hoạt động trên các lĩnh vực khác.
Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triên của công nghệ thông tin, phong trào khởi nghiệp của người dân, nhất là lứa tuổi thanh niên có nhiều khởi sắc, nhiều bạn trẻ tham gia khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh online  với nhiều mô hình khá thành công, bước đầu tạo dựng được thương hiệu như các sản phẩm tinh dầu, dầu gội thảo dược, son hand make, thực phẩm; các mô hình trồng dược liệu, trang trại chăn nuôi tập trung, trang trại tổng hợp; các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ... Khó khăn đặt ra hiện nay trong hoạt động khởi nghiệp là nhiều thanh niên, nhiều doanh nghiệp trẻ có ý tưởng tốt, có phương án đầu tư khả thi và mong muốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, công tác hướng dẫn chuẩn bị ý tưởng, xây dựng phương án, thử nghiệm các hoạt động ươm tạo ý tưởng và kiểm nghiệm tính khả thi của phương án kinh doanh,...chưa được quan tâm và phần lớn các ý tưởng đều khó khăn về nguồn vốn để triển khai các hoạt động thử nghiệm... Để giúp các tổ chức và cá nhân khởi nghiệp thành công, cần sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong các hoạt động xây dựng, triển khai các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ, đồng hành với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp từ khi hình thành ý tưởng, phương án khởi nghiệp cho đến khi tham gia thị trường.
Biểu 1: Số liệu thành lập mới, phá sản, ngừng hoạt động
	Nội dung
	ĐVT
	Thực hiện
 2010
	Thực hiện
 2011
	Thực hiện
 2012
	Thực hiện
 2013
	Thực hiện
 2014
	Thực hiện
 2015
	Thực hiện
 2016
	Thực hiện 
2017

	Số doanh nghiệp thành lập mới
	DN
	329
	333
	296
	331
	281
	280
	283
	303

	Số doanh nghiệp phá sản, giải thể 
	DN
	30
	47
	87
	28
	49
	61
	51
	52

	Số doanh nghiệp ngừng hoạt động
	DN
	14
	15
	17
	24
	59
	68
	73
	118


Nguồn số liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2017 ước đạt 15.399 tỷ đồng, gấp 3.6 lần so với năm 2010. Doanh thu thuần năm 2017 ước đạt 42.100 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010. Như vậy, trong vòng 7 năm cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lớn mạnh lên rất nhiều kể cả về quy mô doanh nghiệp và quy mô kinh doanh. Có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở thêm nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện để hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp quan trọng vào tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số 3.257 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có khoảng 1.653 doanh nghiệp kinh doanh có lãi chiếm 50,7%; khoảng 648 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ chiếm khoảng 20%; còn lại doanh nghiệp hòa vốn chiếm 30%.


Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong những năm qua đã có đóng góp rất lớn trong việc tạo việc làm cho người lao động. Năm 2015 có 31.430 lao động được sử dụng trong các doanh nghiệp, năm 2017 ước đạt 33.500 lao động. Thu nhập bình quân hàng tháng cho người lao động năm 2017 khoảng 4 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2010. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp tỉnh giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội như thất nghiệp, tội phạm, tệ nạn xã hội...
Dự báo tổng sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh (GRDP) năm 2017 (GSS2010) ước tính đạt 8.264,9 tỷ đồng, đóng góp khoảng 47,6% GDP của tỉnh; Trong đó: Phân theo ngành nghề kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.107 tỷ đồng (chiếm 25,5%); công nghiệp và xây dựng ước đạt 3.033 tỷ đồng (chiếm 36,7%); dịch vụ ước đạt 3.124 tỷ đồng (chiếm 37,8%).

	
Biểu 2: Số liệu đánh giá tình hình phát triển  doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Thực hiện
 2010
	Thực hiện
2013
	Thực hiện
2015
	UTH 
2017
	UTH 
2020

	I
	Số doanh nghiệp đang hoạt động
	DN
	1.443
	2.202
	2.705
	3.257
	4.157

	 
	- Doanh nghiệp quy mô vừa
	DN
	721
	1.101
	1.392
	2.117
	2494

	 
	- Doanh nghiệp quy mô nhỏ
	DN
	432
	660
	811
	714
	914

	 
	- Doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ
	DN
	290
	441
	502
	426
	749

	II
	Ngành nghề kinh doanh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thương mại - Dịch vụ
	DN
	779
	1.189
	1.460
	1.758
	2.244

	 
	- Nông nghiệp
	DN
	144
	220
	260
	326
	415

	 
	- Xây dựng
	DN
	289
	440
	545
	651
	831

	 
	- Khác
	DN
	231
	353
	440
	522
	667

	III
	Vốn đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vốn đăng ký 
	Tỷ.đồng
	4.329
	6.606
	8.115
	15.399
	20.502

	 
	- Vốn sản xuất kinh doanh hàng năm
	Tỷ.đồng
	13.278
	21.259
	31.127
	39.270
	40.125

	 
	- Doanh thu thuần
	Tỷ.đồng
	16.214
	33.487
	35.830
	42.100
	50.445


Nguồn số liệu: Cục Thống kê tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Một đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho tỉnh phải kể đến là việc thu nộp ngân sách nhà nước. Theo số liệu báo cáo của Cục Thuế tỉnh, năm 2016 có 2.723 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia nộp thuế, phí với số tiền 1.243,73 tỷ đồng; Ngoài ra có 9.001 hộ kinh doanh tham gia nộp ngân sách với số tiền 82,42 tỷ đồng.
Biểu 3: Tình hình thu nộp ngân sách của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số nộp ngân sách

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	UTH 2017

	I
	Doanh nghiệp, 
tổ chức kinh tế
	DN
	2.038 
	2.215 
	2.435 
	2.574 
	2.718 
	2.723 
	2.751 

	1
	Thuế
	Tỷ đồng
	310,64 
	501,15 
	577,37 
	597,43 
	892,48 
	1.115,8 
	1.200,3 

	2
	Phí
	Tỷ đồng
	95,89 
	43,31 
	45,74 
	18,48 
	39,99 
	30,54 
	32,34 

	3
	Khác
	Tỷ đồng
	5,65 
	8,16 
	6,36 
	7,50 
	14,12 
	18,35 
	11,12 

	II
	Hộ kinh doanh
	Hộ
	7.577 
	7.493 
	7.494 
	7.276 
	8.127 
	9.001 
	8.591 

	1
	Thuế
	Tỷ đồng
	47,37 
	44,75 
	67,34 
	62,24 
	63,88 
	68,26 
	76,11 

	2
	Phí
	Tỷ đồng
	2,18 
	2,38 
	1,83 
	3,14 
	2,65 
	2,58 
	5,99

	3
	Khác
	Tỷ đồng
	0,97
	0,28
	0,36
	0,83
	0,54
	0,88
	0.32 

	TỔNG NỘP
	Tỷ đồng
	462,7
	600,03
	699
	689,62
	1013,66
	1236,4
	1326,15


Nguồn số liệu: Cục Thuế tỉnh 
3. Các vấn đề khó khăn thường gặp hiện nay của doanh nghiệp


Hình 1: Những khó khăn của DN thường gặp
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Nguồn số liệu: Điều tra, khảo sát doanh nghiệp 
Khó khăn lớn nhất mà DN tại địa bàn tỉnh gặp phải là tìm kiếm mặt bằng kinh doanh khi có đến 67,92% DN gặp khó khăn trong vấn đề này
. Các DN tại Quảng Trị cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn, có đến 38,68% DN gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề công nghệ cho sản xuất của tỉnh cũng là khó khăn thường trực cho các DN tại Quảng Trị khi có đến 32,08% DN gặp khó khăn khi tìm kiếm công nghệ phù hợp cho DN mình. Vấn đề sử dụng tìm kiếm nhân sự và khách hàng cũng là các vấn đề được các DN ở Quảng Trị đề cập đến với lần lượt là 20,75% và 18,87% DN cho rằng gặp khó khăn trong hai vấn đề này. Một số khó khăn khác cũng được các DN đề cập đến như sử dụng CNTT, thực hiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm nhà cung cấp...

Để giải quyết ba khó khăn lớn nhất của DN. Tỉnh cần thực hiện nhanh chóng các biện pháp là đẩy mạnh các hoạt động tạo thuận lợi về thủ tục cho DN tiến hành thuê đất để kinh doanh, bên cạnh đó tạo quỹ đất sạch cho DN để giải quyết vướng mắc nhiều nhất của DN. Để giải quyết nhu cầu vốn của DN, ngoài việc tạo điều kiện cho các DN vay vốn tại các NHTM, thì tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ cho DN, đặc biệt là các DN vào đầu tư tại tỉnh. Với vấn đề về tìm kiếm công nghệ phù hợp, ngoài nỗ lực tự thân của DN trong việc phát triển công nghệ cho sản xuất, tỉnh cần có những chính sách giới thiệu, hướng dẫn các công nghệ mới đến DN, có sự hỗ trợ đối với các DN áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất.

Hình 2: Tình hình về mặt bằng kinh doanh năm 2016
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Nguồn số liệu: Điều tra, khảo sát doanh nghiệp 
- Mặt bằng DN: Đa phần DN có mặt bằng kinh doanh đang sử dụng là vốn của cá nhân hoặc gia đình với 69,14%. Nhiều DN có mặt bằng kinh doanh bằng cách thuê lại của cá nhân, tổ chức khác với 23,58%. Các DN rất ít sử dụng mặt bằng kinh doanh do nhà nước quản lý, cụ thể chỉ có 14,81% sử dụng mặt bằng kinh doanh được nhà nước cho thuê và trả tiền hằng năm, 13,58% sử dụng mặt bằng kinh doanh được nhà nước giao và có thu tiền sử dụng đất, chỉ có 8.64% DN sử dụng mặt bằng kinh doanh được nhà nước cho thuê  dài hạn và trả tiền một lần.

- Tình hình vay vốn: Có đến 71,13% DN được hỏi là họ có vay vốn tại các ngân hàng. 21% DN cho biết là mình vay dễ dàng, 65% cho biết khả năng tiếp cận vốn vay bình thường và 14% DN cho biết tiếp cận vốn vay khó khăn. DN chủ yếu là vay ngắn hạn (86,96% DN) và vay trung hạn có 13,04% DN.

Hình 3. Đánh giá tình hình vay vốn của DN
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Nguồn số liệu: Điều tra, khảo sát doanh nghiệp 
Trong các khó khăn khi vay vốn ngân hàng, có 89,77% DN được hỏi cho rằng DN không thể vay vốn khi không có tài sản thể chấp, có đến 63,1% DN cho rằng cho rằng lãi suất và các điều kiện vay của DNTN khó khăn hơn so với DNNN, 43,9% DN cho biết NHTM áp dụng điều kiện tín dụng bất lợi cho DN. Trong 3 vấn đề nổi cộm về tình hình vay vốn thì tồn tại việc các ngân hàng áp đặt các điều kiện bất lợi cho DN và có sự không công bằng giữa DNTN và DNNN, tỉnh cần kiểm tra về vấn đề này và có biện pháp chấn chỉnh đề đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng của tỉnh.

Trong trường hợp không vay được vốn từ ngân hàng, DN thường vay mượn từ người thân, bạn bè (48,11%), các DN ở Quảng Trị thường ít sử dụng các phương pháp vay tín dụng đen và từ cán bộ ngân hàng không qua thủ tục (dưới 5%).


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2017
          1. Về chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

1.1. Về ban hành nghị quyết, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo: 
- Chương trình hành động số 22-CT/TU ngày 01/11/2002 về việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 11/12/2014 của BTV Tỉnh ủy (Khóa XV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020;

- Chương trình hành động số 92-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chương trình hành động số 93-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chương trình hành động số 94-CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của BCH Trung ương Đảng khóa XII;

- Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1828/UB-CTHĐ, ngày 15/10/2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân;

- Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn  tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020

- Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;

- Chương trình hành động số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

- Kế hoạch hành động số 2241/KH-UBND ngày 14/6/2016 và số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ;

- Công văn số 1617/UBND-TH ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh về 9 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến và quảng bá đầu tư năm 2016 của tỉnh; Bản cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch VCCI Việt Nam về tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; các Bản cam kết của Giám đốc các Sở, ngành có liên quan ký với Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao điểm số thành phần PCI giai đoạn 2017-2020 do ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Công văn số 5399/UBND-TH ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh về cải thiện điểm số chi phí không chính thức góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020.
1.2. Về công tác cải cách hành chính: Năm 2017, Tỉnh đã ban hành 25 quyết định, công bố 934 thủ tục hành chính; trong đó, ban hành mới 222 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 293 thủ tục, giữ nguyên 01 thủ tục, bãi bỏ 05 thủ tục 3 cấp. 100% thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được cập nhật, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Ngoài công khai bắt buộc bằng hình thức niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các cơ quan, đơn vị còn sử dụng hình thức công khai khác như: tập hợp các TTHC theo lĩnh vực đặt tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; trên trang web riêng của cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều bố trí phòng làm việc cho bộ phận một cửa tại vị trí thuận lợi, đảm bảo về diện tích, nơi ngồi chờ cho tổ chức, công dân; trang bị đầy đủ bàn ghế, sổ sách, tủ đựng hồ sơ, điện thoại bàn, máy tính, máy photocoppy, quạt điện. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại kết quả khả quan, việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi, kiểm soát được số lượng hồ sơ nhận, trả và tiến độ, quy trình xử lý hồ sơ của CBCC, giảm thiểu tình trạng tồn đọng, kéo dài, số lượng hồ sơ trả đúng hẹn đạt tỷ lệ cao hơn 80%.
Tỉnh cũng đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 13 thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cắt giảm từ 20 - 50% thời gian giải quyết và từ 30 - 73% chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

1.3. Về rà soát, bổ sung và ban hành mới các quy hoạch: giai đoạn 2011 - 2017, đã rà soát, bổ sung, ban hành mới nhiều dự án quy hoạch quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025, định hướng 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quán Ngang; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến 2020, tầm nhìn đến 2025; quy hoạch xây dựng 1/2000 các phân khu đô thị... Các quy hoạch được lập mới, điều chỉnh bổ sung giai đoạn 2011 - 2017 được nâng cao chất lượng, có tính khả thi cao hơn; tạo điệu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

1.4. Về tiếp cận đất đai: Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2016 của tỉnh đạt 6,25 điểm, tăng 0,38 điểm so với năm 2015. Các doanh nghiệp Quảng Trị đánh giá các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền là tích cực hơn ở nhiều khía cạnh: Có 89,59% diện tích đất trong tỉnh có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 72,22% doanh nghiệp đồng ý sự thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường. Các doanh nghiệp đánh giá khá cao chất lượng làm việc của cán bộ nhà nước (có 47,37% doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trong vòng 2 năm qua nhưng không gặp bất kỳ khó khăn nào về thủ tục và 38,57% doanh nghiệp ngoài quốc doanh không gặp cản trở về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh).

Kết quả này đạt được nhờ việc duy trì tốt hoạt động tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông. Trong năm đã tiếp nhận và xử lý 160 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định. Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo đúng lộ trình quy định
Thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết theo cam kết của Lãnh đạo UBND tỉnh với các nhà đầu tư. Tăng cường đổi mới công tác thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (từ 50 ngày xuống còn 40 ngày); rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược từ 45 ngày xuống còn 30 ngày; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản từ 50 ngày xuống còn 45 ngày nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư. Thực hiện thẩm định và cho thuê đất thực hiện dự án đối với 34 nhà đầu tư ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016

 Thực hiện tốt các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh một cách công khai, minh bạch, công bằng và kịp thời. Chú trọng công tác thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như Quốc lộ 1, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khiếu nại, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Biểu 4:  Tình hình giao đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Số dự án được cấp phép (theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp)
	Dự án
	6
	19
	10
	17
	24
	15
	52

	2
	Diện tích đất được cấp theo chủ trương đầu tư
	Ha
	47
	394,7
	793,2
	287,3
	446,8
	833,8
	1352,9

	3
	Diện tích cấp đất cho nhà đầu tư trên thực địa
	Ha
	45,9
	352,2
	27,0
	171,4
	66,0
	10,6
	11,0

	4
	Tỷ lệ cấp đất
	%
	97,7
	89,2
	3,4
	59,7
	14,8
	1,3
	0,8


Nguồn số liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1.5. Về tiếp cận các chính sách hỗ trợ tại tỉnh.
Đánh giá khả năng tiếp cận các văn bản pháp luật cấp tỉnh: 32,94% DN cho biết dễ và rất dễ tiếp cận, 42,35% DN là có thể tiếp cận, 18,82% DN cho rằng khó có thể tiếp cận, 5,88% DN cho biết là không thể tiếp cận. DN cho biết việc tiếp cận các thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh như sau: 4,76% DN cho biết rất dễ, 13,1% DN cho biết dễ tiếp cận, 44,05% DN có thể tiếp cận, 23,81% DN có thể, nhưng khó tiếp cận và 14,29% DN cho biết là không thể tiếp cận. Điều này cho thấy rằng việc tiếp xúc với các văn bản pháp luật cấp tỉnh là tương đối dễ tiếp cận trong khi đó các chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh vẫn chưa hẳn dễ dàng tiếp cận, rất dễ và dễ với một số ít DN trong khi lại khó và không thể tiếp cận với một số DN khác. Một nguyên nhân đến từ cách cung cấp thông tin về chính sách cho DN khi có đến gần 67,35% DN cho biết họ cần có mối quan hệ với CQNN để tiếp cận các thông tin, đây là tỷ lệ tương đối cao. Bên cạnh đó, khi xem xét chỉ tiêu “Tiếp cận tài liệu pháp lý” tỉnh đạt 3,05 điểm thấp hơn trung vị là 3,1 xếp thứ 48 điều đó có nghĩa là việc tiếp cận tài liệu pháp lý tại Quảng Trị khó khăn hơn mặt bằng chung của cả nước, ngoài ra chỉ tiêu “cần có "mối quan hệ" để có được các tài liệu của tỉnh” đạt 67,35% trong khi đó trung vị chỉ là 66,33%, có thể thấy rằng việc tiếp cận các tài liệu chính sách của tỉnh còn khó khăn so với mặt bằng chung của toàn quốc, do đó tỉnh cần có các biện pháp để minh bạch và công khai các tài liệu chính sách hỗ trợ cho hoạt động của DN.

Tại Quảng Trị, tỷ lệ DN đã tham dự các chương trình hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho các DN khởi nghiệp, DN mới thành lập là chưa nhiều chỉ có 21,11%. Nguyên nhân chủ yếu mà DN chưa từng tham gia các chương trình hỗ trợ, tư vấn này là tại tỉnh chưa có chương trình nào như vậy để tham gia (38,68%) bên cạnh đó nhiều lý do DN đưa ra như không có thời gian tham gia các hoạt động như vậy 17,92%, nội dung chương trình không có lợi gì cho DN 6,25%, không biết thông tin,... Khi hỏi các DN mới thành lập về chương trình hỗ trợ DN mới thì có đến 69,7% DN trả lời sẵn sàng tham gia nếu tỉnh có chương trình hỗ trợ như vậy. Điều đó cho thấy tỉnh vẫn còn thiếu các chương trình hỗ trợ cho các DN khởi nghiệp, đây là lĩnh vực tỉnh cần phải đẩy mạnh vừa đề phát triển lực lượng DN của địa phương cũng như thực hiện chủ trương của chính phủ.

2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp.
- Hỗ trợ đầu tư: Để kịp thời hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua tỉnh đã ban hành chính sách riêng để hỗ trợ, ưu đãi cho các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện. Các quyết định đã ban hành gồm Quyết định số 984/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005; Quyết định số 984/2005/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005; Quyết định số 1099/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 6 năm 2009 và hiện nay là Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh về Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 Trong những năm qua, tỉnh cũng đã bố trí ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho nhiều nhà đầu tư với tổng kinh phí giải ngân từ năm 2011 đến nay đạt hơn 17,5 tỷ đồng. Riêng năm 2017, UBND tỉnh cấp ưu đãi đầu tư cho 06 dự án, với kinh phí hỗ trợ 8.000 triệu đồng theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016.
	Biểu 5: Tình hình hỗ trợ ưu đãi đầu tư theo chính sách của tỉnh
(Hỗ trợ theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Tổng 2011 - 2017

	Số dự án được cấp phép đầu tư
	Dự án
	11
	28
	27
	29
	35
	41
	52
	223

	Số dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư
	Dự án
	8
	25
	19
	24
	20
	32
	41
	169

	Số dự án được hỗ trợ
	Dự án
	3
	3
	1
	3
	1
	2
	6
	19

	Số kinh phí tỉnh đã hỗ trợ
	Triệu đồng
	2.373
	1.637
	1.000
	1.999
	500
	2.000
	8.000
	17.509


Nguồn số liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Ngoài ra, các dự án đầu tư thuộc đối tượng ngành nghề hoặc địa bàn ưu đãi cũng được áp dụng các chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, giảm tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư... theo quy định của pháp luật.
- Lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn: Kết quả thực hiện hỗ trợ giao đất cho các DN như sau: Diện tích đang giao khoán theo Nghị định 135/NĐ-CP là 356,66 ha (Công ty Cổ phần nông sản Tân Lâm) chiếm 0,52% so với diện tích trước khi sắp xếp. Diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25.536 ha đạt 95,51% so với diện tích các nông, lâm trường đang giữ lại sử dụng.

Ngoài ra, thực hiện Luật đất đai và các chính sách đất đai của Nhà nước về giao đất, cho thuê nông - lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích nông- lâm nghiệp đã tạo điều kiện thuân lợi để nông dân thực hiện đầy đủ các quyền về đất đai và khuyến khích “dồn điền, đổi thửa” trên cơ sở tự nguyện. Việc chuyển đổi ruộng đất đã kết hợp với việc rà soát, hoàn thiện  quy hoạch, thiết kế đồng ruộng như hệ thống tưới tiêu, giao thông nội đồng đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời góp phần tích cực vào việc mở rộng quy mô kinh tế hộ, hình thành và phát triển các trang trại mới, mở rộng quy mô trang trại cũ, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển.

Chính sánh hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quảng Trị đã có 02 DN thụ hưởng chính sách này là: Công ty cổ phần chế biến tinh bột sắn An Thái (huyện Cam Lộ), ngân sách hỗ trợ: 6.235 triệu đồng (NSTW 5.000 triệu đồng, NS địa phương: 1.235 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, ngân sách hỗ trợ 3.390 triệu đồng (NSTW 2.700 triệu đồng, NS địa phương 690 triệu đồng).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh nhiều cơ sở sản xuất hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn nông thôn; hàng năm giải quyết việc làm với thu nhập bình quân từ 1,5-3 triệu đồng/người/tháng, góp phần đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT XH của tỉnh. Các hỗ trợ từ chương trình khuyến công (các nghề: mây tre đan, mộc mỹ nghệ, thêu ren, sản xuất ván ghép thanh, đồ gỗ nội thất, may công nghiệp....) đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn, đã góp phần giúp các DN vừa và nhỏ tuyển dụng lao động, mở rộng phạm vi kinh doanh.
Đề án phát triển Nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2011 – 2017 của thành phố Đông Hà đã hỗ trợ cho 26 dự án với tổng nguồn vốn 745 triệu đồng. 
- Lĩnh vực Công Thương: Số lượng DN được hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2017 là 29 cơ sở, trong đó kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ 26 cơ sở, chi phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 3 cơ sở. Tổng kinh phí hỗ trợ 3.350 triệu đồng (trong đó kinh phí khuyến công tỉnh: 1.050 triệu đồng, kinh phí khuyến công quốc gia: 2.300 triệu đồng). 

Ngoài hoạt động về khuyến công, tỉnh còn tổ chức tư vấn, hỗ trợ DN tham gia và sử dụng các sản phẩm giải pháp thương mại điện tử với 262 DN được hỗ trợ với tổng kinh phí là 636 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm trong công tác xúc tiến thương mại đã hỗ trợ được hơn 100 DN với số tiền được hỗ trợ là 1 tỷ đồng. Các hoạt động về xúc tiến thương mại cũng được tỉnh rất chú trọng, cụ thể đã tổ chức cho 2 DN tham gia hội nghị kết nối cung - cầu tại Đà Nẵng và Huế, tạo mối liên doanh liên kết trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm với các DN trong nước. Tổ chức các đoàn tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Nam, các nước Lào, Campuchia…Tổ chức 11 phiên chợ đưa hàng Việt Nam đến các khu vực nông thôn các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh linh, Hải Lăng, Cam Lộ và 03 phiên chợ đưa hàng hóa về miền núi các huyện Đakrông và Hướng Hóa; bình quân mỗi phiên chợ có 15-20 DN tham gia với quy mô 20-25 gian hàng. Tổ chức tốt gian hàng chung của tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị 2015 giới thiệu những thành tựu về kinh tế, xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Tổ chức tốt gian hàng chung của tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương miền Trung - Tây Nguyên, Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị 2015, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Tổ chức cho một số DN tham gia đoàn khảo sát thị trường, chính sách phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, tiêu thụ hàng hóa tại một số tỉnh của Lào, Thái Lan cho các DN, cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh...

Trong giai đoạn 2009-2015, tỉnh đã đầu tư vào các khu công nghiệp là 101.612 triệu đồng trong đó nguồn vốn TW hỗ trợ có mục tiêu là 87.000 triệu đồng và nguồn vốn địa phương là 14.412 triệu đồng; đầu tư vào các cụm công nghiệp là 42.598 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 34.598 triệu đồng và ngân sách địa phương là 8.000 triệu đồng.

Tiến hành hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ, hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở về bún sạch và miến... Duy trì hoạt động Website Công Thương Quảng Trị, Website Khuyến công; hỗ trợ cho 30 DN thiết kế và xây dựng mới Website.

-  Hỗ trợ đào tạo nhân lực cho DN: Hàng năm, tỉnh bố trí kinh phí 2-3 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh bao gồm cả nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề phối hợp với các DN (đặc biệt là các DN sử dụng nhiều lao động) tuyển sinh, đào tạo, sát hạch và tuyển dụng lao động vào làm việc tại DN.

Biểu 6: Tình hình hỗ trợ đào tạo lao động giai đoạn 2011- 2017
	Năm
	Nội dung hỗ trợ
	Phương thức hỗ trợ (Tiền, hiện vật)
	Số DN được hỗ trợ
	Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

	Năm 2011
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	01
	50

	Năm 2012
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	02
	133

	
	Theo chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1099/QĐ-UBND ngày 08/6/2009)
	Tiền
	01
	147

	Năm 2013
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	01
	238

	Năm 2014
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	02
	148,2

	Năm 2015
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	03
	328

	Năm 2016
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	02
	630

	UTH 2017
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 1956
	Tiền
	02
	780


Nguồn số liệu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
-  Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ:  

Tỉnh đã có những hoạt động nhằm hỗ trợ DN tại địa phương ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. Từ năm 2012-2015, đã có 27 lượt DN/hộ SXKD đã được hỗ trợ đổi mới công nghệ và hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động.


Thực hiện chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các DN của tỉnh Quảng Trị. Trong đó, đã tư vấn cho 06 DN lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin và hỗ trợ kết nối mạng LAN; hỗ trợ 06 DN thiết kế website; triển khai chuyển giao các sản phẩm của dự án cho 06 DN; đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho 160 học viên là cán bộ lãnh đạo, nhân viên của các DN; xây dựng hệ thống quản trị DN điện tử bao gồm các phân hệ chính (hệ chia sẻ thông tin và cộng tác trực tuyến; hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến; phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến). Hỗ trợ DN nhỏ và vừa ứng dụng CNTT trong kinh doanh thương mại điện tử thông qua mô hình Cổng thông tin DN nhỏ và vừa Quảng Trị tại địa chỉ www.quangtrisme.vn, hệ thống thư điện tử hỗ trợ DN tại địa chỉ www.mail.quangtrisme.vn.

Năm 2016, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ 02 đơn vị một phần kinh phí ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất (Bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và chuyển giao công nghệ sản xuất men rượu, hỗ trợ thu hồi thương hiệu Kim Long, ứng dụng công nghệ thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm rượu làng nghề truyền thống Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng; Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng suất cao dược liệu tại Cam Lộ)... ngoài ra đã khảo sát, kiểm tra thực địa một số mô hình ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất có hiệu quả nhằm định hướng hỗ trợ, phát triển như: công nghệ chế biến các loại cao dược liệu, nhân giống và trồng nguyên liệu chè vằng, cà gai leo, chế biến tinh bột nghệ. 

Trong năm 2017, tỉnh triển khai hỗ trợ 43 DN với số tiền là 1.764 triệu đồng theo QĐ 1439/QĐ-UBND ngày 20/7/2017; hỗ trợ cho 9 DN với số tiền là 3 tỷ đồng theo QĐ 2838/QĐ-UBND ngày 7/11/2016. 

Để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức lập thủ tục hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, như: nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý. Tỉnh đã có các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp cho DN, đến nay, toàn tỉnh đã có 113 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu và đã có văn bằng được bảo hộ, trong đó chủ yếu là hình thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp và tên thương mại.

Tỉnh đã sử dụng nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ cho vay 5 dự án với tổng số tiền 1,75 tỷ đồng cho các doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

	Biểu 7: Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Phương thức hỗ trợ 
	Số Doanh nghiệp được hỗ trợ
	Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng)

	
	
	
	
	TH 2011
	TH 2012
	TH 2013
	TH 2014
	TH 2015
	TH 2016
	UTH 
2017

	1
	Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu thông thường
	Tư vấn về thủ tục hồ sơ
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hỗ trợ thiết lập chỉ dẫn địa lý 
	Tư vấn về thủ tục hồ sơ, tiền
	1
	174
	0

	3
	Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
	Tư vấn về thủ tục hồ sơ, tiền
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	152,2
	212,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biểu 8: Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản lý chất lượng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Phương thức hỗ trợ 
	Số Doanh nghiệp được hỗ trợ
	Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng)

	
	
	
	
	TH 2011
	TH 2012
	TH 2013
	TH 2014
	TH 2015
	TH 2016
	UTH 
2017

	1
	Đổi mới công nghệ
	Tư vấn và tiền
	32
	0
	300
	200
	350
	357
	0
	167

	2
	Quản lý chất lượng
	Tư vấn và tiền
	18
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu: Sở Khoa học và Công nghệ 
-  Hỗ trợ pháp lý: Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các Bộ luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Đầu tư công, Tố tụng hành chính, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế v.v… Hàng năm tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; đối thoại, gặp mặt DN của tỉnh và trong từng sở ngành nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế và giải đáp các vướng mắc cho DN thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật. Trong đó, ngành Thuế tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hỗ trợ pháp lý thông qua hình thức đối thoại cho trên 15.000 lượt DN, giải đáp trên 2.000 câu hỏi; tư vấn, giải đáp trực tiếp, quan điện thoại hơn 3.000 cuộc; cấp phát trên 15.000 tờ rơi, văn bản về chính sách cho DN. Thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh và Truyên hình, Báo Quảng Trị  xây dựng chuyên mục "Thuế và cuộc sống" tuyên truyền chính sách pháp luật thuế mới, các hoạt động của cơ quan Thuế các cấp và phán ánh tình hình SXKD cũng như chấp hành chính sách thuế của người nộp thuế. Thường xuyên cập nhật kiến thức về chính sách pháp luật thuế nói riêng và các chính sách xã hội khác có liên quan nói chung, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, giải thích, trả lời chế độ chính sách pháp luật thuế cho các báo cáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế.
- Hỗ trợ khác: Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh còn chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh vào tỉnh như: 9 cam kết của chủ tịch UBND tỉnh về xúc tiến, thu hút đầu tư; chủ trương giới hạn nhà đầu tư tiếp cận nguồn nguyên liệu như cà phê, sắn, cao su, dăm gỗ... sản xuất trong tỉnh.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN


1. Tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển doanh nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là:
- Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tỷ lệ doanh nghiệp/vạn dân còn thấp so với trung bình cả nước và một số tỉnh trong khu vực; địa bàn và lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh phát triển không đồng đều, doanh nghiệp tập trung ở địa bàn vùng đồng bằng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến còn ít, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

- Phần lớn doanh nghiệp của tỉnh chưa quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu thị trường, còn phụ thuộc nhiều vào thị trường tại chỗ; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Hệ thống báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp phản ánh chưa chính xác, chưa được kiểm toán theo quy định; tình trạng thu chi ngoài sổ sách và việc luân chuyển bằng tiền mặt trong quan hệ kinh tế vẫn còn tồn tại, dẫn đến các tổ chức tín dụng khó kiểm soát dòng tiền, ảnh hưởng đến quan hệ giao dịch tín dụng giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng. 
- Năng lực tài chính, trình độ quản trị doanh nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế, sự am hiểu pháp luật, nhận thức về văn hóa kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng của một bộ phận doanh nhân còn hạn chế. Hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp chưa cao, nhất là các sản phẩm công nghiệp; các sản phẩm mới, sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao còn ít; sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ chậm phát triển; các dịch vụ cao cấp, chất lượng cao phát triển chưa mạnh. 

- Một số doanh nhân còn mang nặng tâm lý sản xuất nhỏ, lẻ; tính liên kết, hợp tác kinh doanh quy mô lớn nhằm tham gia chuỗi giá trị còn chưa có nhiều. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vào các hiệp hội doanh nghiệp còn thấp; câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân chậm phát triển; các hội, hiệp hội doanh nghiệp còn chưa phát huy hết vai trò đối với các hội viên.

2. Tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh 
- Nhiều chính sách hỗ trợ DN do Quốc hội, Chính phủ ban hành chưa được triển khai hoặc triển khai không đáng kể tại tỉnh như Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/6/2009 của Chính phủ về Trợ giúp phát triển DNNVV; Luật HTX 2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định một số điều của luật HTX. Cùng với Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX  giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trông nuôi trồng, khai thác dược liệu; Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của ThỦ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hiện Quảng Trị là một trong số rất ít tỉnh chưa thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và cũng là tỉnh chưa thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp DN nhỏ và vừa.

- Các chính sách hỗ trợ của tỉnh còn thiếu tính chủ động, chủ yếu biên soạn dựa trên các hướng dẫn của các Bộ, ngành TW mà ít có các chính sách đặc thù, riêng có của địa phương. Chưa có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp, du lịch; kết nối tổ chức tín dụng...

- Nhiều chính sách hỗ trợ chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích chung chung, chưa có những quy định ưu đãi rõ ràng về thủ tục, quy trình cụ thể để được hỗ trợ.

- Thông tin về các chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ DN do Quốc hội, Chính phủ cũng như Tỉnh ban hành; các điều kiện, thủ tục để được hưởng ưu đãi, đầu tư, được hỗ trợ ít được đưa lên các trang thông tin điện tử của UBND và các cơ quan chuyên ngành của tỉnh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các chính sách ưu đãi, đầu tư, hỗ trợ DN chưa đến được với phần lớn các DN trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan trong tỉnh cũng chưa phát hành cẩm nang hỗ trợ DN cung cấp các thông tin hỗ trợ DN trong lĩnh vực cơ quan phụ trách.

- Chưa tạo được quỹ đất sạch để cho DN triển khai thực hiện dự án đầu tư (chỉ có một số diện tích đất tại các khu, cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng), vì vậy DN, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận với người sử dụng đất nên chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân chủ quan là do nhận thức về vị trí, vai trò và sự quan tâm của một số ngành, địa phương công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chưa đầy đủ, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có lúc, có nơi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo nên hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy đã được kết quả tích cực; song, có lúc, có việc vẫn còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn thiếu kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, hạn chế về trình độ, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp còn chưa thực sự chặt chẽ; kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh chưa được đầu tư đồng bộ; một số quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất; trình độ, năng lực quản lý điều hành, hiểu biết pháp luật của một bộ phận chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thực hiện các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội.

Phần thứ ba
MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2021
I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2021

Tích cực hỗ trợ, đồng hành để cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển mạnh mẽ, bền vững cả về chất lượng và số lượng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mọi người dân, doanh nhân tự tin, yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài, biết tận dụng cơ hội để khởi nghiệp; kiến tạo một môi trường khởi nghiệp thực chất để mọi người dân tự tin, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Tạo ra sự kết nối giữa thanh niên, nhà đầu tư/doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước để thiết lập ý tưởng, xây dựng và triển khai ý tưởng, sáng tạo trong khởi nghiệp.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng bình quân 9 - 10%/năm và đạt khoảng 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2021.
- Hàng năm, bố trí tối thiểu 5% nguồn thu nội địa để hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu (Ứơc tính bình quân hàng năm từ 10 - 12 tỷ đồng ).

- Có chính sách để hỗ trợ 100% mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

- 100% các kiến nghị về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được chỉ đạo giải quyết.

- Hướng dẫn, hỗ trợ để 100% doanh nghiệp (nộp hồ sơ đề xuất) đủ điều kiện được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh ban hành.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP
1. Thành lập quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành và địa phương nghiên cứu xây dựng quy chế thành lập Qũy hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ, ươm tạo và phát triển các ý tưởng, các mô hình khởi nghiệp, các mô hình sản xuất kinh doanh sớm gia nhập thị trường, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển, từ đó góp phần nuôi dưỡng, tái tạo nguồn thu cho tỉnh. Các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ chi phí thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ...; Cho vay có thu hồi từ Quỹ với lãi suất ưu đãi; Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; hỗ trợ theo Quyết định 39...
Đồng thời, nghiên cứu lồng ghép các nội dung hỗ trợ tại các quỹ TW có quy định nhưng tỉnh chưa thành lập: Qũy bảo lãnh tín dụng địa phương (điều kiện vốn tối thiểu 30 tỷ; quỹ đầu tư phát triển địa phương (điều kiện vốn tối thiểu 100 tỷ);...
- Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%.


- Dự kiến kinh phí thực hiện: 8 - 10 tỷ đồng/năm.

2. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp (bao gồm hộ cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp)
2.1. Đối với doanh nghiệp thành lập mới
Đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng như: đơn giản hóa quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, hỗ trợ phí, lệ phí thành lập doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký trực tuyến, hướng dẫn người nộp hồ sơ…Từng bước nâng cao chất lượng công tác đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách công tác đăng ký doanh nghiệp nói chung và đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.


Kết nối với doanh nghiệp kinh doanh phần mềm để hỗ trợ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, dạy nghề thì thực hiện miễn 100% thuế môn bài 02 năm đầu.   
2.2. Đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể
- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.


3. Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
- Sàng lọc và triển khai ý tưởng khởi nghiệp: Hỗ trợ nhằm tuyển chọn ý tưởng, dự án khởi nghiệp để từ đó có phương án hỗ trợ về văn phòng làm việc cùng cơ sở vật chất; đào tạo các nghiệp vụ kỹ năng trong lập kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án và quản trị kinh doanh như quản trị nhân sự, marketing, tài chính doanh nghiệp, kỹ năng đàm phán thương mại; tư vấn các vấn đề pháp lý; kết nối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động doanh nghiệp; hỗ trợ, tư vấn về R&D, phát triển và hoàn thiện sản phẩm đầu ra của dự án; xem xét giới thiệu nhà đầu tư sau khi hoàn thiện dự án khởi nghiệp.

Hỗ trợ xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp trong nước, bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Mức kinh phí hỗ trợ như sau: (i) Đối với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế: Mức hỗ trợ cho 01 sáng chế là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); (ii) Đối với sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Mức hỗ trợ cho 01 giải pháp hữu ích là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng); (iii) Đối với kiểu dáng công nghiệp: Mỗi cá nhân hoặc tổ chức được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho tối đa không quá 05 kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. Mức hỗ trợ cho 01 kiểu dáng công nghiệp là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng); (iv) Đối với nhãn hiệu (nhãn hiệu, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng): Mỗi cá nhân hoặc tổ chức được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu cho tối đa không quá 05 nhãn hiệu dùng cho sản phẩm, dịch vụ. Mức hỗ trợ cho 01 nhãn hiệu là 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng); (v) Đối với nhãn hiệu được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận: Mức hỗ trợ cho 01 nhãn hiệu là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

-
 Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 1 tỷ đồng/năm.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, dịch vụ
4.1. Đối với lĩnh vực du lịch: 

Tỉnh Quảng Trị có các tiềm năng du lịch như du lịch lịch sử - cách mạng; du lịch tâm linh; du lịch sinh thái, biển; du lịch đường bộ hành lang Đông Tây... Tuy nhiên, các tiềm năng này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Do đó, đòi hỏi tỉnh cần có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch phát triển xứng tầm kỳ vọng. 
- Cân đối, bố trí ngân sác tỉnh để thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch, đồng thời chú trọng lồng ghép đầu tư hạ tầng với du lịch với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; trong giai đoạn tới cần chú trọng đầu tư vào các khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh để tạo đà bứt phá cho du lịch Quảng Trị.
- Hỗ trợ về các loại thuế, phí... đối với các doanh nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để khai thác tốt các tiềm năng du lịch của tỉnh theo đúng quy hoạch. 
  
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu của du lịch Quảng Trị, đây là biện pháp quan trọng để tạo lập hình ảnh và vị thế du lịch trong và ngoài nước nhằm thu hút khách.
- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cần phải trang bị kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ du lịch. Đối với nguồn nhân lực các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư chú trọng bồi dưỡng kiến thức thị trường, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Khuyến khích người dân trực tiếp tham gia kinh doanh, hưởng lợi từ du lịch, tham gia phát triển du lịch cộng đồng thông qua các hình thức quy hoạch, xây dựng, cho thuê các điểm kinh doanh dịch vụ phụ trợ gần các khu du lịch trọng điểm của tỉnh; xây dựng và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng...

- Quy hoạch, bố trí quỹ đất để kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, khu văn phòng... nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch và các doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.2. Đối với lĩnh vực nông nghiệp:

- Đối với các doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư theo các quy định của pháp luật có liên quan (Nghị định 118, Nghị định 210, Nghị định 53...) được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của các Nghị định này như: miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ;…
Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất hưởng các chính sách ưu đãi; đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ của địa phương theo quy định của pháp luật.
Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa) và DN xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với người dân. 

Khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật để người nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng để sản phẩm làm ra có nhiều thị trường tiêu thụ hơn, nông dân ngày càng có thu nhập tốt hơn.
- Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, ngoài việc được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ được sắp xếp danh mục ưu tiên hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo Quyết định 39 của UBND tỉnh.

Được ưu tiên bố trí quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, mặt nước tại khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền và hỗ trợ các thủ tục giao đất, cho thuê đất, mặt nước theo quy định hiện hành.

Thực hiện giao đất sạch cho nhà đầu tư, đối với diện tích đất đảm bảo đủ điều kiện giao đất. Trường hợp phải thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh bố trí ngân sách để hỗ trợ 50% chi phí thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án. 
Nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chính quyền địa phương (UBND huyện xã, phường) hỗ trợ thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư thuê và ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân để đầu tư. Các hộ gia đình, cá nhân có đất cho thuê được nhà đầu tư ưu tiên thuê lao động để sản xuất. Nhà đầu tư được hỗ trợ tiền thuê đất của hộ gia đình, cá nhân với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ 5 năm tính từ khi thực hiện xong các thủ tục thuê đất.

Hỗ trợ 100% kinh phí phục vụ công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp nhà đầu tư liên kết với hộ gia đình, cá nhân bằng hình thức góp vốn quyền sử dụng đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/mô hình sản xuất rau, hoa, cây ăn quả để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt, nhà lưới, nhà kính, nhà màng và vật tư thiết bị sản xuất. Hỗ trợ 50% giá trị đầu tư nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình đối với sản xuất nấm thương phẩm, nấm dược liệu.


5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ doanh nhân 


- Đối tượng, mục tiêu đào tạo: đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, các cá nhân chuẩn bị khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu nâng cao kiến thức về khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp.


- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi sự và quản trị doanh nghiệp, gồm các chuyên đề chủ yếu sau: nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp; những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp; đàm phán và ký kết hợp đồng; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; văn hóa doanh nghiệp; quản trị sản xuất chuyên sâu; quản trị nhân sự; quản trị tài chính; quản trị marketing; kỹ năng điều hành chuyên nghiệp.

- Hình thức bồi dưỡng: bồi dưỡng tập trung từ 3 - 5 ngày.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 300 - 500 triệu đồng/năm.

6. Hỗ trợ kết nối thị trường
Hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật để tăng cường sự liên kết chuỗi sản xuất hàng hóa an toàn, chất lượng và đáp ứng như cầu thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu gắn với ký kết hợp đồng với nông dân để giám sát nguồn gốc, loại bỏ bớt khâu trung gian, tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ cho hàng hóa, đặc biệt chú trọng vào việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Hỗ trợ, khuyến khích người nông dân ký kết Biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các công ty sản xuất có tên tuổi, uy tín.
Tuyển chọn các sản phẩm đặc trưng, chất lượng của địa phương để hỗ trợ tham gia vào các quầy hàng giới thiệu và bán sản phẩm của tỉnh tại các hội chợ, điểm tham quan du lịch, các khu trưng bày... để quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương. 
Hỗ trợ hình thành các tổ chức như tổ hợp tác, hợp tác xã... đồng thời hướng dẫn để các thành phần kinh chủ động kết nối mạnh mẽ với các kênh tiêu thụ, xuất khẩu để giúp tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đẩy mạnh việc hợp tác trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại, đầu mối thu mua nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa được thuận tiện và nhanh chóng. 
Tổ chức quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu, nuôi trồng sản phẩm thế mạnh, phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh thông qua trao đổi thông tin nhu cầu thị trường, nguồn cung hàng hóa và giá cả giữa các địa phương nhằm tránh các hoạt động đầu cơ, gian lận thương mại, ép giá… 
Hỗ trợ thông tin, kỹ thuật để các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ có cơ hội tham gia trực tiếp vào chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ vì phần lớn sản phẩm hàng hóa trong khu vực đều được tạo ra từ các cơ sở sản xuất, quy mô nhỏ. Đây cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc chiến cạnh tranh thương mại thời kỳ hội nhập. 
7. Hỗ trợ thông tin về các lĩnh vực:
Để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan, cần thiết xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh và các Sở ban ngành về:
- Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và địa phương.
- Công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ;
- Nhu cầu thị trường; Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong nước và quốc tế;

- Chính sách, pháp luật;
- Đào tạo nguồn nhân lực;
- Nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; tìm kiếm đối tác, khách hàng;
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh;
- Tổ chức đào tạo, huấn luyện;
- Xây dựng, phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ...;
- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khuyến nông, khuyến công,...;
- Quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường,...;
- Hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển ý tưởng, phương án khởi nghiệp.
...

8. Hỗ trợ tiếp cận đất đai 


- Các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp theo đúng tiến độ đã cam kết, trong đó đồng chí bí thư, chủ tịch phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường GPMB và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp hoạt động.


Hoàn thành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, theo hướng ưu tiên quỹ đất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, niêm yết, công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp lựa chọn cơ hội đầu tư.


- Thực hiện chấp hành quy định về công bố công khai quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có, hoặc xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa và các doanh nghiệp khó khăn về mặt bằng thuê dài hạn với giá ưu đãi.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa

9. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 
Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu tiếp cận các hoạt động hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2013 Của Thủ tướng Chính phủ; Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và được điều hành bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp; Đề án Vietnam Silicon Valley là một chương trình của Bộ Khoa học công nghệ dành cho các startup; Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF)

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn Số: 2667/NHNN-VP ngày 17 tháng 04 năm 2014 về việc triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp Tổ chức đối thoại giữa ngân hàng với doanh nghiệp thông qua hội nghị, hội thảo hoặc giao ban trực tuyến để thông tin, phổ biến cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và các cơ chế chính sách khác có liên quan,... cũng như giải đáp, phản hồi các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Tổ chức chương trình kết nối, ký kết cho vay vốn trực tiếp giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn theo hình thức chương trình “Lễ ký kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

- Tùy vào nhu cầu cụ thể của từng địa phương, trong quá trình thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp có thể mở rộng thêm các đối tượng là hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình, tiểu thương ở các chợ đầu mối,... Từ đó các đối tượng tiếp nhận, thụ hưởng lợi ích của chương trình ngày càng phong phú, đa dạng về thành phần kinh tế, ngày càng nhiều về lượng vốn tín dụng được hỗ trợ, giải ngân.

- Gắn kết Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp với chương trình các ngân hàng tham gia bình ổn giá của địa phương thông qua việc các ngân hàng cam kết dành gói hỗ trợ với lãi suất phù hợp cho các doanh nghiệp bình ổn giá.

- Tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, ưu tiên cho vay đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm, thủy sản, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; tiếp cận các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tư vấn cho vay các dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Trị chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng.
IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC
1. Cân đối, bố trí nguồn lực để doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ.

Rà soát, xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí ngân sách thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp do Chính phủ ban hành, như: Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về  Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước; Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ về việc Bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu Nhà nước; Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trông nuôi trồng, khai thác dược liệu; Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối ứng thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

2. Rà soát, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách của tỉnh đảm bảo phù hợp và khả thi hơn.

2.1. Rà soát, chỉnh sửa chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh đảm bảo khả thi, công bằng và minh bạch, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Mặc dù chính sách hỗ trợ theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh đã góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh; Tuy nhiên, cần xem lại tính khả thi vì chỉ cần ưu đãi, hỗ trợ bằng với mức ưu đãi, hỗ trợ hiện hành của Nhà nước cũng đã quá khó khăn với điều kiện Ngân sách địa phương trong khi Nghị quyết lại cho nhà đầu tư được hưởng thêm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh.  Các nội dung hỗ trợ này khó khả thi vì i) chưa đủ sức thu hút đối với nhà đầu tư và ii) Ngân sách địa phương sẽ khó đáp ứng nếu có nhiều nhà đầu tư đến đầu tư và yêu cầu được ưu đãi, hỗ trợ. Biết vậy, nhưng tỉnh không thể giảm nội dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và chỉ còn cách làm thế nào để có đủ kinh phí đảm bảo thực hiện các chính sách đã đề ra.

- Mức độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

+ Ưu đãi về thuế và đất đai đáp ứng được hầu hết các tiêu chí như minh bạch, hợp lý và khả thi vì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và đất đai. Trong khi thuế, tiền thuê mặt đất, mặt nước thì chỉ là nhà đầu tư được miễn hoặc được giảm mà ngân sách không phải bỏ ra nên hoàn toàn khả thi.

+ Mức hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế chưa đáp ứng được tiêu chí minh bạch vì nhà đầu tư rất khó xác định được mức hỗ trợ để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cách quy định “tối đa không quá 3 tỷ đồng” hoặc “Không quá 100 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng”...  sẽ không thể nào xác định một cách khách quan được và do đó dễ dẫn đến giải quyết tùy tiện, làm phát sinh tiêu cực. Do đó, cần điều chỉnh cụ thể hơn, ví dụ: “Được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng căn cứ vào quyết toán công trình nhưng không quá 3 tỷ đồng” hoặc “Được hỗ trợ 1% trên tổng vốn đầu tư đối với các dự án có tổng vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng”. Nghĩa là phải là một con số có thể xác định đươc gồm bao nhiêu phần tính trên con số cụ thể nào (Để minh bạch, tránh tùy tiện, tiêu cực) và không quá bao nhiêu tiền (để ngân sách có thể chịu được)... 

+ Không hợp lý vì mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng vốn phụ thuộc vào diện tích, mật độ nhà dân... mà lại dựa trên tổng vốn đầu tư vốn bao gồm máy móc thiết bi, nguyên vật liệu... Lẽ ra nên xác định mức hỗ trợ dựa trên chi phí thực tế nhà đầu tư đã bỏ ra để giải phóng mặt bằng căn cứ vào các chứng từ thanh quyết toán với tổ chức, cá nhân được bồi thường.

+ Mức hỗ trợ cụ thể do cơ quan thẩm quyền xác định nên có ít hỗ trợ ít, có nhiều hỗ trợ nhiều mà không theo một tiêu chuẩn cụ thể nào.

+ Mức hỗ trợ về đào tạo nghề cũng không minh bạch, khó xác định. Cụ thể từ 50, 30 lao động trở lên hay trở xuống (ai cũng có thể hiểu là từ 50, 30 trở lên) nhưng nhà đầu tư có thể bảo từ 50, 30 trở xuống khi Dự án chỉ sử dụng 45 lao động hoặc 28 lao động nữ chẳng hạn. Tương tự, nhà đầu tư cũng có thể yêu cầu hỗ trợ kinh phí đào tạo khi dự án chỉ sử dụng có 2 lao động nhưng họ là người dân tộc ít người vì Nghị quyết quy định “hoặc lao động là người dân tộc thiểu số...” mà không quy định số lượng ít nhất là bao nhiêu người.

- Quyết định đã không quy định về trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong khi i) Mức độ quan trọng của nội dung này đối với việc thực thi Nghị quyết của HĐND, nhất là đối với các nhà đầu tư; ii) Trình tự, thủ tục này có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành và huyện, thị, thành phố nên Quyết định của UBND với hình thức là Văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực cao hơn văn bản do Sở ban hành và iii) Quyết định sẽ có hiệu lực thực tế sau 10 ngày kể từ ngày ban hành chứ không phải chờ đợi văn bản hướng dẫn của cấp Sở mà cho đến nay vẫn chưa được ban hành và do vậy, Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND rất khó được thực hiện hiệu quả.
- Điều 9, Chương II quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước có phân công công việc cụ thể cho từng cơ quan cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết nhưng lại không quy định thời gian phải hoàn thành nên cho đến nay, mặc dù đã hơn một năm kể từ ngày Nghị quyết 15 và Quyết định 39 có hiệu lực nhưng dường như các Cơ quan được phân công chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa thật tốt công việc được giao tại Điều này.
Điều 11 quy định về việc giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư chưa thật sự minh bạch khi quy định thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc nhưng không quy định kể từ lúc nào nên dễ dẫn tới tiêu cực. Nên bổ sung “5 ngày làm việc kể từ khi nhận bộ hồ sơ hợp lệ”; Tương tự “đối với các kiến nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, địa phương chủ trì, trong thời gian 3 ngày làm việc các cơ quan trên phải chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để xem xét giải quyết” cũng chưa minh bạch vì không quy định kể từ lúc nào nên cơ quan đó có thể để xem xét 5 ngày mới chuyển đến UBND trong khi lẽ ra phải biết là cơ quan không đủ thẩm quyền ngay từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Vì vậy nên bổ sung “trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ của DN, các cơ quan trên phải chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để xem xét giải quyết”.
2.2. Rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách khác của tỉnh.
- Một số chủ trương nhằm hạn chế đầu tư đối với các ngành nghề tỉnh có thể không đủ nguồn nguyên liệu cung cấp phần nào đã làm triệt tiêu tính cạnh tranh của thị trường, dẫn đến vi phạm Luật cạnh tranh.
- Cần rà soát, xem xét lại tính khả thi của một số cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và uy tín của chính quyền tỉnh trong thực thi công vụ.

2.3. Rà soát, chấn chỉnh, cắt giảm “giấy phép con” còn tồn tại trong quy trình thủ tục hành chính cấp phép cho doanh nghiệp trên một số lĩnh vực như: cấp huyện trực tiếp đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư, cấp huyện tổ chức họp tham gia ý kiến đối với dự án...


3. Tăng cường công tác hỗ trợ thông tin thị trường, đổi mới công nghệ và xây dựng thương hiệu



Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công và quảng bá thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các diễn đàn, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong tỉnh, trong nước và ở nước ngoài. Cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội của tỉnh để cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh. Cùng với việc thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư mới, cần quan tâm thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ đối các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức chương trình “Kết nối doanh nghiệp” giữa doanh nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trước mắt, tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp dân doanh với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp đang đầu tư ở Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp xúc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ, từng bước hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp theo ngành và lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


Thành lập sàn giao dịch khoa học công nghệ của tỉnh, tạo môi trường phát triển mối liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ với các doanh nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc. Ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm xuất khẩu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
4. Truyền thông khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp
Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo góp phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp cho xã hội, kích thích tinh thần khởi nghiệp trong mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, đề cao và xây dựng tinh thần doanh nhân, doanh trí và nhân bản cho các doanh nhân trẻ và những người muốn tạo lập sự nghiệp kinh doanh riêng. 

Các hoạt động chủ yếu: Biên soạn và triển khai chương trình giáo dục khởi nghiệp; Tuyên truyền qua phương tiện thông tin, truyền thông; Tổ chức gặp gỡ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề: Tổ chức cho những người có ý tưởng, hoài bão, kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt đi nghiên cứu, học tập, tham quan các cơ sở sản xuất kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các trường đào tạo, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học. Xây dựng chuyên mục giới thiệu các sản phẩm mới, đặc trưng, đặc thù trên sóng truyền hình tỉnh.
Xây dựng các chương trình truyền thông, các trang thông tin tuyên truyền để phổ biến các chính sách ưu đãi hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng cường minh bạch và thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận và tăng khả năng thụ hưởng của các doanh nghiệp đủ điều kiện.
̀̀
Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng và có hiệu quả.

2. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền hình phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, đưa tin về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án.


4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Định kỳ hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp kiến nghị của các cấp, các ngành và doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung của Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế./.









� Tại thời điểm cuối năm 2016, cả nước bình quân cứ 200 người dân có 01 doanh nghiệp, Quảng Trị bình quân 220 người dân có 01 doanh nghiệp


� Tương đồng với đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Báo cáo Một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp là: “Tìm kiếm mặt bằng và xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh la khâu tốn kém và phức tạp hàng đầu đối với doanh nghiệp”
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